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Môn: Điều dƣỡng 

A. ĐIỀU DƢỠNG NGOẠI KHOA 

1. Điều dưỡng trong lồng ruột cấp 

2. Chăm sóc bệnh nhân ngay sau mổ. 

3. Điều dưỡng trong thủng dạ dày, tá tràng. 

4. Điều dưỡng trong viêm ruột thừa cấp. 

5. Điều dưỡng với bệnh nhân sỏi tiết niệu. 

6. Điều dưỡng trong chấn thương sọ não. 

7. Điều dưỡng với bệnh nhân bỏng. 

8. Điều dưỡng trong cố định ngoài. 

9. Điều dưỡng trong cố định trong. 

10. Điều dưỡng đối với bệnh nhân chấn thương chỉnh hình. 

B. ĐIỀU DƢỠNG NỘI KHOA 

1. Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp. 

2. Chăm sóc bệnh nhân hen phế quản. 

3. Chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường 

4. Chăm sóc bệnh nhân suy thận mạn. 

5. Chăm sóc bệnh nhân thoái khớp 

6. Chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não. 

7. Chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày, tá tràng 

8. Chăm sóc bệnh nhân xơ gan 

9. Chăm sóc bệnh nhân thiếu máu. 

10. Chăm sóc bệnh nhân bệnh Gút. 

C. ĐIỀU DƢỠNG SẢN KHOA 

1. Chăm sóc bệnh nhân tiền sản giật. 

2. Chăm sóc thai phụ đẻ ngôi chỏm. 

3. Chăm sóc sản phụ trong thời kỳ hậu sản. 

4. Chăm sóc thai phụ thai ngoài tử cung. 

5. Chăm sóc thai phụ rau tiền đạo 

6. Chăm sóc thai phụ thai chết lưu 

7. Chăm sóc thai phụ thai trứng 

8. Chăm sóc bệnh nhân trước mổ u xơ tử cung 

9. Chăm sóc thai phụ sau mổ u xơ tử cung. 

10. Chăm sóc rốn trẻ sơ sinh 

D. ĐIỀU DƢỠNG NHI 



1. Chăm sóc trẻ bị nôn 

2. Chăn sóc trẻ bị nhiễm trùng sơ sinh 

3. Chăn sóc trẻ tiêu chảy cấp. 

4. Chăn sóc trẻ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính. 

5. Chăn sóc bệnh nhi bị hen phế quản. 

6. Chăn sóc bệnh nhi bị vàng da do tang bilirubin tự do. 

7. Chăm sóc trẻ bị hội chứng thận hư 

8. Chăm sóc trẻ bị co giật/động kinh. 

9. Chăm sóc trẻ bị tim bẩm sinh. 

Tài liệu học tập:  

1. Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế (2020), Giáo trình Chăm sóc 

sức khỏe người lớn có bệnh Nội khoa, tập 1-2. 

2. Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế (2020), Giáo trình Chăm sóc 

sức khỏe người lớn có bệnh Ngoại khoa, tập 1-2. 

3. Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế (2020), Giáo trình Chăm sóc 

sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình. 

4. Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế (2020), Giáo trình Chăm sóc 

súc khỏe trẻ em. 
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Môn: Gây mê hồi sức 

Phần 1. 

1.1. Các phương pháp gây mê 

1.2. Các phương pháp gây tê 

1.3. Thăm khám bệnh nhân trước gây mê 

1.4.  Chăm sóc bệnh nhân sau mổ 

Phần 2. 

2.1. Truyền máu 

2.2. Các dung dịch thay thế huyết tương 

2.3. Rối loạn thăng bằng nước và điện giải 

2.4. Rối loạn cân bằng toan kiềm 

Phần 3. 

3.1. Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp  

3.2. Đại cương về sốc 

3.3. Sốc phản vệ và dạng phản vệ 

Phần 4. 

4.1. Liệu pháp oxy 

4.2. Vô khuẩn - khử khuẩn 

4.3. Biến chứng gây mê 

4.4. Kỹ thuật đặt nội khí quản 

Tài liệu học tập: Giáo trình Module 24 - Gây mê hồi sức và cấp cứu đa khoa, 

xuất bản lần 1 và tái bản 2023; Giáo trình Gây mê cơ sở./. 
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Môn: Hóa sinh y học 

Phần 1. Lipoprotein trong huyết tƣơng và một số chất chỉ điểm tim mạch  

1. Lipoprotein huyết tương 

1.1. Cấu tạo và phân loại lipoprotein huyết tương 

1.2. Vận chuyển và chuyển hóa lipoprotein 

1.3. Rối loạn chuyển hóa lipoprotein 

1.3.1. Tăng lipoprotein nguyên phát 

1.3.2. Tăng lipoprotein thứ phát 

2. Các chất chỉ điểm tim mạch 

2.1. Troponin 

2.2. CK, CK-MB 

2.3. Myoglobin 

2.4. BNP, NT-ProBNP 

Phần 2. Thăng bằng acid-base  

1. Các thông số đánh giá tình trạng thăng bằng acid base. 

2. Vai trò của phổi và thận trong điều hòa thăng bằng acid-base. 

3. Vai trò của các hệ thống đệm trong điều hòa thăng bằng acid-base. 

4. Rối loạn thăng bằng acid-base. 

Phần 3. Hóa sinh gan và thận - nƣớc tiểu 

1. Hóa sinh gan 

1.1. Chức năng hóa sinh của gan 

1.2. Một số xét nghiệm gan mật cần thiết 

1.2.1. Bilirubin huyết thanh 

1.2.2. Enzyme trong bệnh lý gan mật 

1.2.3. Các xét nghiệm về protein, dẫn xuất nitơ 

2. Hóa sinh thận - nước tiểu 

2.1. Các chức năng chính của thận 

2.2. Thành phần hóa học của nước tiểu bình thường 

2.3. Các chất bất thường trong nước tiểu 

2.4. Các xét nghiệm thăm dò chức năng thận 

Phần 4. Hóa sinh lâm sàng glucid (carbohydrate) 

1. Các xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán và theo dõi bệnh đái tháo đường 

1.1. Glucose máu 

1.2. Nghiệm pháp tăng đường huyết 

1.3. Insulin 



1.4. Fructosamim 

1.5. Peptid C 

1.6. HbA1C 

2. Tóm tắt một số biến chứng nặng của bệnh đái tháo đường 

2.1. Nhiễm toan ketone 

2.2. Nhiễm acid lactic 

2.3. Tăng áp suất thẩm thấu 

Phần 5. Hormon 

1. Một số hormon có cấu tạo là protein và peptid  

 1.1. Hormon rau thai 

 1.2. Hormon tuyến tụy 

 1.3. Hormon cận giáp 

2. Một số hormon là dẫn xuất của acid amin 

 2.1. Hormon tủy thượng thận: Adrenalin (Epinephrin), Noradrenalin 

(Norepinephrin) 

2.2. Hormon tuyến giáp: Triiodothyronin (T3), Thyroxin (T4) 

Phần 6. Dịch não tủy và dịch chọc dò 

1. Dịch não tủy 

 1.1. Thành phần hóa học của dịch não tủy 

1.2. Một số kỹ thuật định tính protein trong dịch não tủy 

2. Các dịch chọc dò 

 2.1. Các chỉ tiêu để đánh giá các dịch chọc dò 

  2.2. Phản ứng Rivalta 

Tài liệu học tập: 

 Bộ môn Hóa sinh, G áo trìn   ó  s n  3  d n    o đ   t  n   ử n ân xét 

n   ệm       2024  l u   n  nộ  bộ.  

  



ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CAO HỌC 

    m t  o Thông báo s  2755 /TB-   D n    14 / 6 /2024 

     r  n            - D              u   
 

Môn: Nội khoa 

Phần 1: Nội Tiêu hóa 

1.1.  Báng ở bệnh nhân Xơ gan  

1.2.  Điều trị Helicobacter pylori 

1.3.  Hội chứng ruột kích thích 

1.4.  Gan nhiễm mỡ 

1.5.  Sỏi mật 

Phần 2: Nội Tim mạch - Thần kinht 

2.1. Tăng huyết áp 

2.2. Suy tim 

2.3. Suy mạch vành 

2.4. Rối loạn nhịp tim 

2.5. Tai biến mạch máu não 

Phần 3: Nội Thận Tiết niệu Cơ xƣơng khớp 

3.1. Viêm khớp dạng thấp 

3.2. Bệnh Gút 

3.3. Hội chứng thận hư 

3.4. Suy thận cấp 

3.5. Suy thận mạn 

Phần 4: Nội Nội tiết - Hô hấp 

4.1. Đái tháo đường  

4.2. Basedow 

4.3. Suy giáp 

4.4. Hen phế quản 

4.5. COPD 

Tài liệu học tập: 

- Giáo trình Đại học Bệnh học Nội khoa, 2023, Nhà xuất bản Đại học Huế. 

- Giáo trình Đại học Nội Thần kinh, 2015, Nhà xuất bản Đại học Huế.  
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Môn: Ngoại khoa 

A. TIÊU HÓA 

1.  Bệnh lý ruột thừa viêm 

2.  Bệnh lý dị dạng hậu môn trực tràng 

3.  Bệnh lý sỏi ống mật chủ 

4.  Bệnh lý ung thư dạ dày 

5.  Bệnh lý ung thư trực tràng 

6.  Bệnh lý ung thư biểu mô tế bào gan 

7.  Bệnh lý thoát vị bẹn 

8.  Vỡ gan do chấn thương bụng kín 

9.  Xuất huyết tiêu hóa cao 

10. Bệnh lý lồng ruột cấp ở trẻ bú mẹ 

B. CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH 

1. Bệnh lý gãy thân xương đùi 

2. Gãy xương hở 

3. Bệnh lý gãy trên lồi cầu xương cánh tay 

4. Hội chứng chèn ép khoang 

5. Bệnh lý gãy xương cẳng chân 

C. TIẾT NIỆU 

1. Bệnh lý sỏi niệu quản 

2. Bệnh lý viêm thận - bể thận cấp 

3. Bệnh lý tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 

4. Điều trị ngoại khoa tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt biến chứng 

5. Bệnh lý chấn thương thận 

6. Bệnh lý u bàng quang 

D. TIM MẠCH, LỒNG NGỰC, THẦN KINH SỌ NÃO 

1. Bệnh lý chấn thương ngực 

2. Bệnh lý ung thư phế quản phổi 

3. Vết thương sọ não hở 

4. Máu tụ ngoài màng cứng. 

Tài liệu học tập: Giáo trình modul 18.1 ngoại cơ sở; Giáo trình ngoại bệnh lý 

modul 18.3; Giáo trình ngoại Bệnh lý và điều trị modul 30.1.  
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Môn: Răng Hàm Mặt 

Phần 1: Nha cộng đồng - Chữa răng nội nha 

1. Các hình thức sử dụng Fluoride trong dự phòng bệnh sâu răng hiện nay. 

2. Các chỉ số thường dùng để đánh giá tình trạng nướu và nha chu trong nghiên 

cứu cộng đồng 

3. Định nghĩa, nguyên tắc và các nội dung của chăm sóc răng miệng ban đầu tại 

Việt Nam 

4. Composite nha khoa: cơ chế kết dính với mô răng, một số lưu khi trám phục 

hồi răng bằng Composite 

5. Phân loại lâm sàng bệnh lý tủy răng theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ năm 

2013. Trình bày các dạng lâm sàng của viêm tủy không hồi phục không triệu chứng. 

6. Phân loại lâm sàng bệnh lý vùng quanh chóp theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ 

năm 2013. Nguyên tắc điều trị chung bệnh lý vùng quanh chóp 

Phần 2: Nha chu - Nhổ răng tiểu phẫu 

1. Sự hình thành, phân loại mảng bám răng 

2. Chẩn đoán, điều trị và tiên lượng các loại tổn thương nội nha - nha chu 

3. Nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng viêm nướu hoại tử 

4. Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng 

5. Các thì nhổ răng bằng kềm 

6. Cấp cứu xỉu và ngất xanh trong điều trị răng miệng 

Phần 3: Bệnh học miệng và hàm mặt - Chỉnh hình răng miệng 

1. Nhiễm trùng mô mềm khoang miệng - hàm mặt do răng: giải phẫu liên quan, 

nguyên nhân, phân loại giai đoạn, lâm sàng, nguyên tắc điều trị 

2. Chấn thương hàm mặt: phân loại, nguyên tắc điều trị 

3. Khe hở môi vòm miệng: nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, phân loại 

4. Nang chân răng: Cơ chế bệnh sinh, phân loại, lâm sàng, nguyên tắc điều trị 

5. Sự tăng trưởng hệ thống sọ mặt và toàn cơ thể 

6. Phim sọ nghiêng dùng trong Chỉnh hình răng mặt 

7. Chỉnh hình can thiệp sai khớp cắn hạng I và hạng II Angle 

Phần 4: Phục hình - Răng trẻ em 

1. Biến đổi giải phẫu ở người mất răng và phân loại mất răng 

2. Thành phần và đặc tính của móc trong hàm phục hình tháo lắp bán phần 

khung bộ. 

3. Kỹ thuật mài cùi răng cho mão Jacket. 



4. Những kỹ thuật kiểm soát hành vi trẻ em trong điều trị nha khoa. 

5. Điều trị phục hồi răng sữa bằng mão thép không gỉ làm sẵn.  

6. Kỹ thuật lấy tủy buồng răng sữa. 

Tài liệu học tập: Các bài giảng lý thuyết tương ứng trong các Module: 10 (Cơ sở 

miệng), 15 (Bệnh học răng), 16 (Bệnh học nha chu), 17 (Cơ sở hàm mặt), 18 (Bệnh 

học miệng), 20 (Bệnh học và điều trị phục hình tổn thương mô cứng), 21 (Bệnh học 

cắn khớp), 22 (Bệnh học hàm mặt), 23 (Bệnh học răng trẻ em), 24 (Bệnh học mất 

răng), 26 (Chẩn đoán và can thiệp cộng đồng 2). 
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Môn: Sản phụ khoa 

A. Phần I: Sản cơ sở 

1. Chẩn đoán có thai 

2. Chảy máu sau sinh 

3. Nhiễm trùng hậu sản 

4. Các ngôi bất thường 

5. Thay đổi giải phẫu và sinh lý người phụ nữ khi mang thai 

6. Dọa sinh non 

7. Song thai 

B. Phần II: Sản bệnh lý 

1. Thai chết trong tử cung 

2. Rau tiền đạo  

3. Tăng huyết áp thai kỳ 

4. Sẩy thai tự phát, sẩy thai liên tiếp 

5. Suy thai trong chuyển dạ 

6 Đái tháo đường thai kỳ 

C. Phần III: Phụ khoa cơ sở 

1. Thai lạc chỗ 

2. Sinh lý phụ khoa 

3. U xơ tử cung 

4. Bệnh lý nguyên bào nuôi 

5. Viêm sinh dục thấp 

D. PHẦN IV: Phụ khoa khối u và Nội tiết vô sinh 

1. Chảy máu tử cung bất thường 

2. Khối u buồng trứng 

3. Lạc nội mạc tử cung 

4. Ung thư cổ tử cung 

5. Các biện pháp tránh thai 

6. Khối u vú 

7. Vô sinh 

Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Module 19 (Phụ Sản 1) dành cho đào tạo BSYK, nhà xuất bản Đại 

học Huế năm 2023. 

2. Giáo trình Module 31 (Phụ Sản 2) dành cho đào tạo BSYK, nhà xuất bản Đại 

học Huế năm 2021. 
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Môn: Tai Mũi Họng 

Phần 1: Bệnh tai 

1. Đại cương về bệnh tai 

1.1.  Đặc điểm dịch tễ các bệnh tai 

1.2.  Giải phẫu, sinh lý tai 

1.3.  Phân loại các bệnh tai 

1.4.  Nguyên nhân của các bệnh tai 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh tai 

3. Chẩn đoán các bệnh tai 

4. Tiến triển và biến chứng các bệnh tai 

5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh tai 

Phần 2: Bệnh mũi - xoang 

1. Đại cương về bệnh mũi - xoang 

1.1.  Đặc điểm dịch tễ các bệnh mũi - xoang 

1.2.  Giải phẫu, sinh lý mũi - xoang 

1.3.  Phân loại các bệnh mũi - xoang 

1.4.  Nguyên nhân của các bệnh mũi - xoang 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh mũi - xoang 

3. Chẩn đoán các bệnh mũi - xoang 

4. Tiến triển và biến chứng các bệnh mũi - xoang 

5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh mũi - xoang 

Phần 3: Bệnh họng - thanh quản 

1. Đại cương về bệnh họng - thanh quản 

1.1.  Đặc điểm dịch tễ các bệnh họng - thanh quản 

1.2.  Giải phẫu, sinh lý họng - thanh quản 

1.3.  Phân loại các bệnh họng - thanh quản 

1.4.  Nguyên nhân của các bệnh họng - thanh quản 

2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh họng - thanh quản 

3. Chẩn đoán các bệnh họng - thanh quản 

4. Tiến triển và biến chứng các bệnh họng - thanh quản 

5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh họng - thanh quản 

Phần 4: Bệnh ung thƣ và cấp cứu tai mũi họng 

1. Bệnh ung thư tai mũi họng 

1.1.  Đại cương về bệnh ung thư tai mũi họng 

1.1.1. Đặc điểm dịch tễ các bệnh ung thư tai mũi họng. 



1.1.2. Giải phẫu bệnh các bệnh ung thư tai mũi họng 

1.1.3. Phân loại các bệnh ung thư tai mũi họng 

1.1.4. Nguyên nhân của các bệnh ung thư tai mũi họng 

1.2.  Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh ung thư tai mũi họng  

1.3.  Chẩn đoán các bệnh ung thư tai mũi họng 

1.4.  Tiến triển và biến chứng các bệnh ung thư tai mũi họng  

1.5.  Điều trị và phòng bệnh các bệnh ung thư tai mũi họng 

2. Bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.1. Đại cương về bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.1.1 Đặc điểm dịch tễ các bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.1.2. Phân loại các bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.1.3. Nguyên nhân của các bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.2. Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng các bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.3. Chẩn đoán các bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.4. Tiến triển và biến chứng các bệnh cấp cứu tai mũi họng 

2.5. Điều trị và phòng bệnh các bệnh cấp cứu tai mũi họng. 

2.6. Chảy máu mũi.  

Tài liệu học tập: 

1. Bộ môn Tai Mũi Họng - Học viện Quân y (2007), Bện          Mũ    n , 

NXB QĐND. 

2. Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Dược Huế (2010), G áo trìn      

Mũ    n   NXB Đại học Huế. 

3. Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Dược Huế (2005), G áo trìn  lý 

t u  t lâm s n    u ên k o      Mũ    n . 

4.  Nguyễn Hữu Khôi (2007), B     ản  lâm s n      Mũ    n   NXB Y học. 

5. Nhan Trừng Sơn (2008),     Mũ    n , NXB Y học. 

6. Nhan Trừng Sơn (2012),     Mũ    n  N ập Môn, NXB Y học. 

7. Võ Tấn (1998),     Mũ    n  t ự    n  tập I  II  III  NXB Y học. 

8. Lê Thanh Thái (2017), Nội soi trong Tai Mũi Họng, NXB Đại Học Huế. 
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Môn: Y học cổ truyền 

A. PHẦN I: Lý luận cơ bản y học cổ truyền 

1. Học thuyết Âm Dương 

2. Học thuyết Ngũ hành 

3. Học thuyết Tạng tượng. 

4. Hội chứng phối hợp tạng phủ.  

5. Hội chứng bệnh lục kinh. 

6. Những nguyên tắc chữa bệnh theo y học cổ truyền. 

B.  PHẦN II: Châm cứu học 

1 . Cơ chế tác dụng của châm cứu. 

2 . Phương pháp châm 

3. Phương pháp cứu. 

4. Đường kinh và các huyệt thường dùng vùng tay. 

5. Đường kinh và các huyệt thường dùng vùng chân. 

C. PHẦN III: Dƣợc cổ truyền 

1. Đại cương thuốc cổ truyền 

2. Thuốc giải biểu. 

3. Thuốc hành khí. 

4. Thuốc cố sáp. 

5. Thuốc bổ. 

6. Thuốc hoạt huyết. 

7. Thuốc thanh nhiệt. 

D. PHẦN IV: Điều trị nội - nhi khoa YHCT 

1. Điều trị Tăng huyết áp. 

2. Điều trị Liệt dây thần kinh VII ngoại biên. 

3. Điều trị Loét dạ dày tá tràng. 

4. Điều trị Đau thần kinh tọa. 

5. Điều trị Viêm khớp dạng thấp. 

6. Điều trị Suy dinh dưỡng. 

E. PHẦN V: Điều trị ngoại - phụ khoa YHCT 

1. Điều trị Rối loạn kinh nguyệt. 

2. Điều trị Thống kinh. 

3. Điều trị Khí hư (đới hạ). 

4. Điều trị Trĩ 

5. Điều trị Sỏi đường tiết niệu.  



Tài liệu học tập:  

1. Nguyễn Thị Tân (2022), Giáo trình Y lý Y học cổ truyền 1 - Tái bản lần thứ 

nhất, Nhà xuất bản Đại học Huế.  

2. Nguyễn Thị Tân (2015), Giáo trình Phương tễ 1, Nhà xuất bản Đại học Huế. 

3. Nguyễn Thị Tân (2015), Giáo trình Phương tễ 2, Nhà xuất bản Đại học Huế. 

4. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Y lý Y học cổ truyền 2, Lưu hành nội bộ.  

5. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền, Lưu hành nội bộ.  

6. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Bệnh học Ngoại khoa Y học cổ truyền, Lưu hành nội bộ. 

7. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Bệnh học Nhi khoa Y học cổ truyền, Lưu hành nội bộ. 

8. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Bệnh học Sản phụ khoa Y học cổ truyền, Lưu hành nội bộ. 

9. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Châm cứu học, Lưu hành nội bộ. 

10. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2023), Giáo 

trình Dược cổ truyền - Dược lâm sàng, Lưu hành nội bộ. 
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Môn: Tổ chức y tế 

Phần 1: Khái quát Y tế công cộng, tổ chức quản lý y tế 

1.1. Sự hình thành và khái niệm về y học xã hội, tổ chức y tế và y tế công cộng  

1.2. Vẽ sơ đồ chu trình và trình bày chức năng quản lý  

1.3. Định nghĩa theo dõi, giám sát; phân biệt giám sát với thanh tra, kiểm tra và 

đánh giá 

1.4. Phân loại đánh giá và phương pháp và lập kế hoạch đánh giá đánh giá hoạt 

động y tế 

1.5. Phương pháp chọn các chỉ số đánh giá 

Phần 2: Tổ chức hệ thống y tế và chính sách y tế 

2.1.  Mô tả nội dung giải pháp củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đổi mới 

chăm sóc sức khỏe ban đầu để thực hiện mục tiêu chiến lược CS&BVSKND từ 2011- 

2020 và định hướng 2030.  

2.2. Trình bày những nguyên tắc cơ bản tổ chức hệ thống y tế Việt Nam 

2.3. Phân tích vai trò của việc xác định các vấn đề sức khoẻ, thực trạng cung cấp 

dịch vụ và nguồn lực y tế khi xây dựng chính sách y tế   

2.4. Sự tác động của chính sách kinh tế xã hội và đặc điểm địa lý dân cư đối với 

chính sách y tế  

2.5. Nguyên tắc xây dựng giải pháp của chính sách y tế 

Phần 3: Hệ thống y tế dự phòng  

3.1. Mô tả những hoạt động để phát triển công tác y tế dự phòng, nâng cao sức 

khỏe, phòng chống HIV/AIDS và an toàn vệ sinh thực phẩm để đạt mục tiêu chiến 

lược CS&BVSKND 2011-2020 và định hướng 2030 

3.2. Trình bày mục tiêu phát triển y tế dự phòng giai đoạn 2010 - 2020 và định 

hướng 2030 

3.3. Phân tích những giải pháp về chính sách và xã hội để đảy mạnh hoạt động y 

tế dự phòng 2010-2020 và định hướng 2030 

3.4. Trình bày những giải pháp chuyên môn kỹ thuật để tăng cường hệ thống 

YHDP giai đoạn 2010-2020 và định hướng 2030 

3.5. Phân tích sự ảnh hưởng của những yếu tố có thể thay đổi đến mô hình bệnh 

tật  

Phần 4: Quản lý nguồn lực y tế 

4.1. Trình bày các hoạt động chủ yếu về phát triển nhân lực y tế trong giai đoạn 

chiến lược CS&BVSKND từ 2011 - 2020 và định hướng 2030 

4.2. Trình bày những định hướng đổi mới công tác tài chính và đầu tư y tế trong 

chiến lược CS&BVSKND từ 2011 - 2020 và định hướng 2030 

4.3. Trình bày các nội dung quản lý nhân lực, thời gian và địa điểm tại y tế cơ sở  

4.4. Phương pháp quản lý nhân lực y tế cơ sở 

4.5. Trình bày thành phần của hệ thống tài chính y tế và phương pháp chi trả cho 

người cung ứng dịch vụ ở Việt Nam 



 

Phần 5: Quản lý dịch vụ y tế 

5.1. Trình bày các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

và phục hồi chức năng trong chiến lược CS&BVSKND từ 2011 - 2020 và định hướng 

2030 

5.2. Đặc trưng và yêu cầu của quản lý bệnh viện trong điều kiện kinh tế thị 

trường 

5.3. Trình bày những nguyên tắc quản lý 

5.4. Liệt kê các bước trong quy trình lập kế hoạch y tế. Trình bày nội dung đánh 

giá thực trạng và kỹ thuật xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên 

5.5. Nguyên tắc xây dựng mục tiêu và giải pháp khả thi trong lập kế hoạch y tế. 

 Tài liệu học tập:  

1. Giáo trình tổ chức quản lý y tế (2013), ĐHYD Huế 

2. Giáo trình Nguyên lý CSSK BĐ (2013), ĐHYD Huế 

3. Giáo trình Quản lý dịch vụ y tế (2021), ĐHYD Huế 

4. Giáo trình Nguyên lý quản lý và các kỹ năng quản lý cơ bản (2021), ĐHYD Huế 

5. Bộ Y tế (1990), Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989. 

6. Bộ Y tế (2006), Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt 

Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Hà Nội. 

7. Bộ Y tế (2022); Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022: chiến lược 

thúc đẩy, phát triển ngành y tế Việt Nam tới năm 2030  

8. Bộ Y tế (2007), Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, ngày 

05/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các 

cơ sở y tế nhà nước.  

9. Bộ Y tế (2017), Chiến lược Tài chính Y tế Việt Nam giai đoạn 2016-2025 

10. Bộ Y tế (2007), Chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 

và định hướng đến năm 2020, Bộ Y tế, Hà Nội. 

11. Bộ Y tế  (2008), Tổ chức thực hiện chính sách y tế, Nxb Y học, Hà Nội. 

12. Bộ Y tế (2013); Số: 19/2013/TT-BYT.  Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý 

chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. 

13. Thủ tướng chính phủ (2011), P ê du ệt C   n l    qu       bảo vệ    ăm 

só  v  nân    o sứ  k ỏ  n ân dân      đo n 2011 - 2020  tầm n ìn đ n năm 2030, 

Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013. 
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Môn: Dƣợc lý và dƣợc lâm sàng 

Phần 1: Các quá trình dƣợc động học của thuốc  

1. Quá trình hấp thu thuốc. 

2. Quá trình phân bố thuốc. 

3. Quá trình chuyển hoá thuốc. 

4. Quá trình thải trừ thuốc. 

5. Thay đổi về dược động học trên một số đối tượng đặc biệt. 

Phần 2: Tƣơng tác thuốc - Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR) 

1. Tương tác thuốc - thuốc. 

2. Tương tác thuốc - thức ăn/đồ uống. 

3. Tương tác thuốc - tình trạng sinh lý, bệnh lý. 

4. Định nghĩa, phân loại và yếu tố phát sinh ADR. 

5. Các biện pháp xử lý ADR.  

Phần 3: Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh 

1. Xác định nguyên nhân gây bệnh. 

2. Phối hợp kháng sinh. 

3. Sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm. 

4. Sử dụng kháng sinh đúng thời gian, độ dài điều trị. 

5. Sử dụng kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn hậu phẫu. 

Phần 4: Nguyên tắc sử dụng glucocorticoid và thuốc giảm đau 

1. Cơ chế chống viêm và chỉ định của glucocorticoid. 

2. Chống chỉ định và tác dụng không mong muốn của glucocorticoid. 

3. Sử dụng nhóm thuốc glucocorticoid. 

4. Sử dụng nhóm thuốc giảm đau trung ương. 

5. Sử dụng nhóm thuốc giảm đau ngoại vi. 

Tài liệu học tập:  

1. Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2021), G áo trìn  D    

độn     . 

2. Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2021), G áo trìn  D    

lâm s n .  

3. Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Khôi (2019), D    lâm s n  đ     ơn , 

Nhà xuất bản Y học. 

4. Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.I Brouwers (2012), D    lâm s n : N ữn  

n u ên lý  ơ bản v  sử dụn  t u   tron  đ ều trị  tập 1, Nhà xuất bản Y học. 



5. Hoàng Thị Kim Huyền, J.R.B.I Brouwers (2012), D    lâm s n : N ữn  

n u ên lý  ơ bản v  sử dụn  t u   tron  đ ều trị  tập 2, NXB Y học.  
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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH CAO HỌC 

    m t  o Thông báo s   2755/TB-   D n    14/ 6 /2024 

     r  n            - D              u   

Môn: Nhi khoa 

Phần 1: HÔ HẤP - CẤP CỨU - SƠ SINH 

1.1. Các bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em 

1.2. Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em 

1.3. Hen trẻ em 

1.4. Tiếp cận cấp cứu cơ bản ở trẻ em 

1.5. Hướng dẫn tiếp cận và xử trí co giật ở trẻ em 

1.6. Nhiễm trùng sơ sinh sớm 

1.7. Suy hô hấp ở trẻ sơ sinh 

Phần 2: TIM MẠCH - HUYẾT HỌC - THẦN KINH 

2.1. Suy tim ở trẻ em 

2.2. Thấp tim 

2.3. Bệnh Kawasaki ở trẻ em 

2.4. Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch ở trẻ em 

2.5. Bệnh tim bẩm sinh không tím có luồng thông trái - phải 

2.6. Động kinh 

2.7. Viêm não 

2.8. Viêm màng não mủ 

2.9. Co giật do sốt ở trẻ em 

Phần 3: TIÊU HÓA - DINH DƢỠNG - LÂY 

3.1. Táo bón ở trẻ em 

3.2. Viêm loét dạ dày tá tràng ở trẻ em 

3.3. Thừa cân béo phì ở trẻ em 

3.4. Biếng ăn ở trẻ em 

3.5. Bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em 

3.6. Bệnh Tay - Chân - Miệng 

Phần 4: TIẾT NIỆU - NỘI TIẾT 

4.1. Viêm thận bể thận cấp ở trẻ em 

4.2. Hội chứng thận hư đơn thuần trẻ em 

4.3. Viêm cầu thận cấp ở trẻ em 

4.4. Suy giáp bẩm sinh 

4.5. Dậy thì sớm 

 Tài liệu học tập: 

1. Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y-Dược Huế (2022), Giáo trình Nhi khoa tập 1,2, 

Nhà xuất bản Đại học Huế. 

2.  Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y-Dược Huế (2020), Giáo trình Nhi khoa Sau 

Đại học tập 1,2,3,4, Nhà xuất bản Đại học Huế. 
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Môn: Chẩn đoán hình ảnh 

A. Chƣơng 1: Chẩn đoán hình ảnh hệ hô hấp 

1. Kỹ thuật X quang lồng ngực 

2. Các hội chứng hô hấp chủ yếu trên phim X quang lồng ngực 

3. Chẩn đoán hình ảnh các bệnh phổi thường gặp 

4. Chẩn đoán phân biệt nốt mờ phổi đơn độc lành tính và ác tính 

5 Chấn thương ngực 

B. Chƣơng 2: Chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu sinh dục 

1. Các kỹ thuật hình ảnh khám hệ tiết niệu 

1.1. Phim hệ tiết niệu (bụng) không chuẩn bị (ASP: abdomen sans preparation) 

1.2. Siêu âm (Echographie - Ultrasound) 

1.3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (NĐTM) (UIV: Urographie intraveineuse) 

1.4. Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) (CT: computed tomography) 

1.5. Cộng hưởng từ (MRI magnetic resonance imaging) 

2. Các bệnh lý hệ tiết niệu sinh dục thường gặp 

  2.1. Chẩn đoán hình ảnh sỏi hệ tiết niệu 

2.2. Chẩn đoán hình ảnh hội chứng tắc đường dẫn niệu 

2.3. Chẩn đoán hình ảnh nang thận 

2.4. Chẩn đoán hình ảnh U hệ tiết niệu 

2.5. Chẩn đoán hình ảnh các bệnh lý tử cung thường gặp 

C. Chƣơng 3: Chẩn đoán hình ảnh cơ xƣơng khớp 

1. Các kỹ thuật chẩn đoán xương khớp mô mềm và giải phẫu bình thường 

2. Các dấu hiệu cơ bản của tổn thương xương trên X Quang 

3. Các bệnh lý xương thường gặp 

4. Bệnh lý khớp thường gặp 

5. Chấn thương xương khớp mô mềm 

D. Chƣơng 4: Chẩn đoán hình ảnh hệ tiêu hóa 

1. Hình ảnh cơ bản của siêu âm tiêu hóa 

1.1. Gan bình thường 

1.2. Tuỵ bình thường 

1.3. Ống tiêu hoá bình thường 

1.4. Ðường mật bình thường 

1.5. Túi mật bình thường 

2. Hình ảnh siêu âm bệnh lý hệ tiêu hoá 

2.1. Hình ảnh siêu âm gan 



2.2. Hình ảnh siêu âm tuỵ 

2.3. Hình ảnh siêu âm ruột thừa  

2.4. Hình ảnh siêu âm sỏi túi mật 

2.5. Hình ảnh siêu âm sỏi đường mật 

2.6. Hình ảnh siêu âm viêm túi mật cấp  

2.7. Hình ảnh siêu âm viêm túi mật mạn 

2.8. Hình ảnh siêu âm viêm mủ đường mật. 

Tài liệu học tập: 

1. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh dành cho các lớp đại học, Hoàng Minh Lợi và 

Lê Trọng Khoan, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế.  

2. Siêu âm bụng tổng quát, Nguyễn Phước Bảo Quân, NXB Đại học Huế. Hình 

ảnh X quang và cộng hưởng từ cơ xương khớp cơ bản, Nguyễn Thanh Thảo, NXB Đại 

học Huế. 

3. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học 

Y Hà Nội.  
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